
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ ______________________________________________________ 

        Khánh Hòa, ngày 17 tháng 10 năm 2024. 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI THÍ SINH DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 2 NĂM 2024 

 

Số 

TT 

Họ và tên thí sinh. 

 Ngày sinh. Giới tính. 

Nghề nghiệp. Nơi làm 

việc. 

Bằng tốt nghiệp 

đại học 
Bằng thạc sĩ 

Số năm  

kinh 

nghiệm 

công 

tác 

Kết 

quả  

đánh 

giá 

Xếp 

loại 

Mã số và tên 

ngành đào tạo 

NCS. 

Số năm đào tạo 

Ghi chú 
Ngành 

ĐT 

Hệ 

ĐT 

Năm 

TN 

Loại 

TN 

Ngành 

ĐT 

Điểm 

TBC 

các 

môn 

học 

1 

ThS. Phạm Văn Long, 

18/01/1980, nam 

Nghiên cứu viên, Viện 

Nghiên cứu Hải sản 

Khai thác thủy 

sản 

Chính 

quy 

2006, 

Khá 

Khai thác 

thủy sản 
7,18 18 8,82 Giỏi 

9620304, 

Khai thác thủy sản 

3 năm 

 

2 

ThS. Đặng Ngọc Tính, 

07/3/1989, nam 

Chuyên viên, Chi cục Thủy 

sản tỉnh Khánh Hòa 

Khai thác thủy 

sản 

Chính 

quy 

2011, 

TB 

Khá 

Khai thác 

thủy sản 
6,96 12 8,00 Giỏi 

9620304, 

Khai thác thủy sản 

3 năm 

 

3 

ThS. Lê Thị Ngọc Thiện, 

10/10/1985, nữ 

Giảng viên, Trường Đại học 

Khánh Hòa 

Kế toán 
Chính 

quy 

2008, 

Khá 

Quản trị kinh 

doanh 
7,67 18 8,80 Giỏi 

9340101, 

Quản trị kinh doanh 

3 năm 

 



 

4 

ThS. Đặng Thị Phước Toàn 

07/11/1991, nữ 

Giảng viên, Trường Đại học 

Nha Trang 

Quản trị kinh 

doanh 

Chính 

quy 

2015, 

Khá 

Quản lý quốc 

tế 
 8 8,90 Giỏi 

9340101, 

Quản trị kinh doanh 

3 năm 

 

 

 
Danh sách có 04 thí sinh 

HIỆU TRƯỞNG 
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